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MÔN THI : ECO 251 (A) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31214254972 Huỳnh Đình Ẩn ECO 251 A K31QFT

2 31204851305 Lê Thị Trâm Anh ECO 251 A K31QNH

3 31214256433 Nguyễn Hùng Anh ECO 251 A K31QFT

4 31218424361 Cao Hoàng Chấn Bảo ECO 251 A K31QFT

5 30210253257 Huỳnh Thanh Chinh ECO 251 A K30QDT

6 31214271252 Phan Công Danh ECO 251 A K31QFT

7 30214856036 Trần Ngọc Đạt ECO 251 A K30QNH

8 31204976417 Phan Thị Thu Diễm ECO 251 A K31QNH

9 31214259365 Lê Thái Đức ECO 251 A K31QFT

10 31214800551 Mai Chí Dũng ECO 251 A K31QNH NỢ HP

11 31204858133 Nguyễn Thị Thanh Duyên ECO 251 A K31QNH

12 31214865130 Phạm Ngọc Hải ECO 251 A K31QNH

13 31208123467 Nguyễn Gia Hân ECO 251 A K31QNH NỢ HP

14 31214822949 Nguyễn Quốc Hậu ECO 251 A K31QNH

15 30204864966 Nguyễn Thị Thanh Hiền ECO 251 A K30QNH

16 31208168765 Trương Thị Hồng ECO 251 A K31QNH

17 31204276479 Đinh Dương Thảo Hương ECO 251 A K31QFT

18 30214853307 Đào Đức Huy ECO 251 A K30QNH

19 31214843885 Trương Đình Huy ECO 251 A K31QNH NỢ HP
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MÔN THI : ECO 251 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Kinh Tế Lượng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31214254139 Võ Công Khánh ECO 251 A K31QFT

2 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa ECO 251 A K29QTC

3 31214876150 Nguyễn Bảo Lâm ECO 251 A K31QNH

4 31204243751 Nguyễn Khánh Linh ECO 251 A K31QFT

5 31204530519 Huỳnh Thị Nhật Linh ECO 251 A K31QNH

6 31204831093 Văn Ngọc Khánh Linh ECO 251 A K31QNH

7 31204840941 Nguyễn Thị Mỹ Linh ECO 251 A K31QNH

8 31204876554 Trần Thị Khánh Linh ECO 251 A K31QNH

9 31212370170 Hoàng Đức Linh ECO 251 A K31QFT

10 29216661478 Cái Hữu Lộc ECO 251 A K30QDT

11 31204800144 Phạm Gia Mẫn ECO 251 A K31QNH NỢ HP

12 29207738520 Trần Thị Trà My ECO 251 A K29HP-QTC

13 31204236920 Trần Vy Na ECO 251 A K31QFT

14 31214220106 Nguyễn Hữu Nghị ECO 251 A K31QFT

15 31213465955 Đặng Văn Nghiệp ECO 251 A K31QNH

16 31204849452 Hoàng Hải Ngọc ECO 251 A K31QTC

17 31214276878 Nguyễn Như Ngọc ECO 251 A K31QFT

18 31214848052 Nguyễn Bá Ngọc ECO 251 A K31QNH

19 31214253548 Võ Nguyễn Phúc Nguyên ECO 251 A K31QFT
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MÔN THI : ECO 251 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Kinh Tế Lượng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31214862600 Lê Trần Anh Nguyên ECO 251 A K31QNH

2 31214248765 Lê Việt Tiến Nhân ECO 251 A K31QFT

3 31208171839 Nguyễn Thị Quỳnh Như ECO 251 A K31QNH

4 31204864456 Nguyễn Thị Kiều Oanh ECO 251 A K31QNH

5 31214259323 Võ Xuân Phú ECO 251 A K31QFT

6 31214262651 Nguyễn Như Hoàng Phúc ECO 251 A K31QFT

7 30209439908 Nguyễn Thị Hoài Phương ECO 251 A K30PSU-QNH

8 31204855546 Trần Thị Ngọc Phương ECO 251 A K31QNH NỢ HP

9 31204863963 Võ Như Quỳnh ECO 251 A K31QNH

10 31204876090 Cao Thị Thúy Quỳnh ECO 251 A K31QNH

11 31204843440 Trần Nguyễn Hồng Sen ECO 251 A K31QNH

12 30219444992 Nguyễn Văn Tài ECO 251 A K30QNH

13 31214240061 Nguyễn Anh Tài ECO 251 A K31QFT

14 31214269124 Văn Ngân Tài ECO 251 A K31QFT

15 30202380235 Huỳnh Thị An Tâm ECO 251 A K30QTC

16 31204860934 Nguyễn Mậu Tâm Tâm ECO 251 A K31QTC

17 29204554773 Trần Nguyễn Khôi Thảo ECO 251 A K29HP-QTC

18 31204230540 Nguyễn Thân Thu Thảo ECO 251 A K31QFT

19 31204945280 Võ Thị Phương Thảo ECO 251 A K31QNH

20 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư ECO 251 A K28QNH
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MÔN THI : ECO 251 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Kinh Tế Lượng * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30209429268 Đỗ Thị Hoài Thương ECO 251 A K30PSU-QNH

2 30204856104 Phạm Thị Thanh Thúy ECO 251 A K30QNH

3 31204870915 Kiều Mai Thy ECO 251 A K31QNH

4 31204860941 Huỳnh Thị Ngọc Tiên ECO 251 A K31QNH

5 28209445864 Hoàng Khánh Trang ECO 251 A K28QNH

6 31214234651 Cao Minh Triết ECO 251 A K31QFT

7 31214262859 Nguyễn Triều ECO 251 A K31QFT

8 31204874953 Nguyễn Trương Bảo Trinh ECO 251 A K31QNH

9 31204875632 Huỳnh Thị Kiều Trinh ECO 251 A K31QNH

10 31214849110 Nguyễn Bá Minh Tú ECO 251 A K31QNH

11 31214252517 Lê Anh Tuấn ECO 251 A K31QFT

12 31218262352 Võ Bùi Anh Tuấn ECO 251 A K31QNH

13 31214865160 Nguyễn Thanh Tùng ECO 251 A K31QNH

14 31204276096 Ông Thị Tường Vi ECO 251 A K31QFT

15 31214240051 Nguyễn Chí Vĩ ECO 251 A K31QDT

16 31206643587 Đậu Thị Kiều Vy ECO 251 A K31QNH

17 31204863704 Huỳnh Xuân Y ECO 251 A K31QNH

18 31204843294 Trần Nguyễn Như Ý ECO 251 A K31QNH

19 31204860487 Lê Thị Như Yến ECO 251 A K31QNH
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